
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 4A – ISP02 
Class Assignment Report - Grade 4A 

(Tuần/week: 14 Từ ngày/From 17/11/2025 đến ngày/To 21/11/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Ngô Thị Mai Hoa 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

17/11/2025 

1 Toán Em làm được những gì? - tiết 2 
Chuẩn bị Sách Toán 4 (Tập 
1), VBT Toán 4 (Tập 1), các 
dụng cụ học tập. 

2 STEAM PBL Diện tích hình vuông, hình chữ nhật 
Chuẩn bị bút chì, màu, hồ 
dán 

3 STEAM PBL Diện tích hình vuông, hình chữ nhật Chuẩn bị bút chì, màu, hồ 
dán 

4  Tiếng Việt Đọc: Chuyện cổ tích về loài người  
Chuẩn bị SGK và VBT Tiếng 
Việt 4 tập I, vở ghi, bảng 
con 

5 Tiếng Việt Đọc mở rộng: Sinh hoạt câu lạc bộ 
sách chủ điểm Những người tài trí  

Chuẩn bị SGK và VBT Tiếng 
Việt 4 tập I, vở ghi, bảng 
con 

6 English Fluency Time 2 _ A Project: A 
Telephone SB & WB  

7 English Fluency Time 2 _ A Project: A 
Telephone SB & WB  

8 Toán Đo góc – Góc nhọn, góc tù, góc bẹt - 
tiết 1 

Chuẩn bị Sách Toán 4 (Tập 
1), VBT Toán 4 (Tập 1), các 
dụng cụ học tập. 

9 Toán Đo góc – Góc nhọn, góc tù, góc bẹt - 
tiết 2 

Chuẩn bị Sách Toán 4 (Tập 
1), VBT Toán 4 (Tập 1), các 
dụng cụ học tập. 

Thứ Ba 
Tuesday 

18/11/2025 

1 Tiếng Việt Luyện từ và câu: Luyện tập về nhân 
hóa  

Chuẩn bị SGK và VBT Tiếng 
Việt 4 tập I, vở ghi, bảng 
con 

2 Khoa học Bài 13. Sự truyền nhiệt và vật dẫn nhiệt 
(tiết 2) SGK Khoa Học 

3 Khoa học Bài 14. Ôn tập chủ đề Năng lượng (1 
tiết) 

SGK Khoa Học 

4  Bơi 
- Hoàn thiện kỹ thuật bơi sải. 
- Tập luyện các bài tập bổ trợ để hoàn 
thiện kỹ thuật. 

-Học sinh mang đồ bơi, kính 
bơi, (nón bơi nếu có), phụ 
huynh nhớ ghi tên, lớp lên 
vật dụng bơi để tránh thất 
lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn 
tắm, dầu gội, tăm bông, 
nước muối nhỏ mắt và túi 
đựng đồ ướt. 



  

 

 

5 Bơi 
- Hoàn thiện kỹ thuật bơi sải. 
- Tập luyện các bài tập bổ trợ để hoàn 
thiện kỹ thuật. 

-Học sinh mang đồ bơi, kính 
bơi, (nón bơi nếu có), phụ 
huynh nhớ ghi tên, lớp lên 
vật dụng bơi để tránh thất 
lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn 
tắm, dầu gội, tăm bông, 
nước muối nhỏ mắt và túi 
đựng đồ ướt. 

6 Tiếng Việt Viết: Viết thư cho người thân  
Chuẩn bị SGK và VBT Tiếng 
Việt 4 tập I, vở ghi, bảng 
con 

7 Tiếng Việt 
Đọc: Những mùa hoa trên cao nguyên 
đá  

Chuẩn bị SGK và VBT Tiếng 
Việt 4 tập I, vở ghi, bảng 
con 

8 KNS Làm việc nhóm – Phân công công việc 
(tiếp theo) 

Bút màu, bút viết, kéo và hồ 
dán. Tài liệu thực hành môn 
Kỹ năng sống 

9 GTS Sinh hoạt chủ đề Zero Bullying 
Bút, bút màu, kéo và hồ 
dán. Tài liệu thực hành môn 
Giá trị sống 

Thứ Tư 
Wednesday 
19/11/2025 

1 Toán Hai đường thẳng vuông góc  
Chuẩn bị Sách Toán 4 (Tập 
1), VBT Toán 4 (Tập 1), các 
dụng cụ học tập. 

2 Toán Hai đường thẳng song song - tiết 1 
Chuẩn bị Sách Toán 4 (Tập 
1), VBT Toán 4 (Tập 1), các 
dụng cụ học tập. 

3 Đạo đức 
Bài 5: Em tích cực tham gia lao động  
(tiết 2)  

4  Tin học - CN-KT Thư điện tử Học tại phòng ICT 

5 Tin học - CN-KT Thư điện tử Học tại phòng ICT 

6 English (Expat) Fluency Time 2 _Everyday English SB 
& WB  

7 English (Expat) 
Fluency Time 2 _Everyday English SB 
& WB  

8 Math Unit 5: Division 

Mang theo Ipad và đăng 
nhập vào Khan Academy 
bằng tài khoản trường 
(dùng email tài khoản 
Google Classroom) và mang 
theo vở ghi từ vựng. 

9 Math Unit 5: Division 

Mang theo Ipad và đăng 
nhập vào Khan Academy 
bằng tài khoản trường 
(dùng email tài khoản 
Google Classroom) và mang 



  

 

 

 

theo vở ghi từ vựng. 

Thứ Năm 
Thursday 

20/11/2025 

Sáng  
HỌC SINH DỰ LỄ 

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 
PH vui lòng đón các con 
trước 11h00 

Chiều  HỌC SINH NGHỈ  

Thứ Sáu 
Friday 

21/11/2025 

1 Âm nhạc 
 Học hát bài: Bàn tay mẹ  
 (Nhạc: Bùi Đình Thảo, thơ: Tạ Hữu 
Yên) 

SGK Âm nhạc 4 

2 Âm nhạc Hợp xướng: Luyện tập kết hợp bè SGK Âm nhạc 4 

3 Tiếng Việt Viết: Viết thư cho bạn bè 
Chuẩn bị SGK và VBT Tiếng 
Việt 4 tập I, vở ghi, bảng 
con 

4  English (Expat) 
Reading & Language art G3: Unit 
2_Lesson 1 
(cont.) 

Ipad 

5 English (Expat) 
Reading & Language art G3: Unit 
2_Lesson 1 
(cont.) 

Ipad 

6 English Review 2 SB & WB &  Check WB  

7 English Review 2 SB & WB &  Check WB  

8 HĐTN   

9 HĐTN   


